
UBND Xã: Đồng Lạc Biểu số 118/CK TC - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Kèm theo QĐ số 107/QĐ-UBND ngày 19/7/2023)

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH QT/DT(%)

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
TỔNG CHI 24255830 17762470 6493360 22178619 14630443 7548176 91.44 82.37 116.24

Trong đó:
A Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc 24255830 17762470 6493360 22178619 14630443 7548176 91.44 82.37 116.24

I Chi đầu tư phát triển (1) 16630470 16630470 11079543 11079543 66.62 66.62
1 Chi đầu tư XDCB 16269054 16269054 11079543 11079543 68.1 68.1

11 Trường học 38486 38486 38486 38486 100 100

12 Trạm y tế
13 Trụ sở, hội trường UBND xã
14 Giao thông 11921314 11921314 10665157 10665157 89.46 89.46

15 Nhà văn hoá
16 Nghĩa trang Liệt sỹ
17 Bãi rác tập trung 375900 375900 375900 375900 100 100

11 Công trình sân vận động
19 Các công trình khác 3933354 3933354

2 Chi đầu tư phát triển khác 361416 361416

21 Mua sắm TSCĐ
22 Chi đầu tư phát triển khác 361416 361416

II Chi thường xuyên 6958357 1132000 5826357 9552536 3550900 6001636 137.28 313.68 103.01

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 1818338 1132000 686338 1752338 1066000 686338 96.37 94.17 100

11 Chi dân quân tự vệ 350924 350924 350924 350924 100 100

12 Chi an ninh trật tự 1467414 1132000 335414 1401414 1066000 335414 95.5 94.17 100

2 Chi sự nghiệp giáo dục 2040 2040 2040 2040 100 100
3 Chi sự nghiệp y tế 19900 19900 19900 19900 100 100
4 Sự nghiệp văn hoá thông tin 46800 46800 46800 46800 100 100
5 Sự nghiệp truyền thanh 60889 60889 60889 60889 100 100



STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH QT/DT(%)
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TRIỂN

THƯỜNG
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A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
6 Sự nghiệp thể dục thể thao 17890 17890 17890 17890 100 100
7 Sự nghiệp kinh tế 58300 58300 58300 58300 100 100
71 SN giao thông 31100 31100 31100 31100 100 100

72 SN nông nghiệp - lâm nghiệp 27200 27200 27200 27200 100 100

73 SN thị chính
74 SN Thương mại, dịch vụ
75 SN kinh tế khác
8 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 280149 280149 280149 280149 100 100
81 Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác 196149 196149 208542 208542 106.32 106.32

82 Già cô đơn, trẻ mồ côi,  cứu tế
83  Chi Khác 84000 84000 71607 71607 85.25 85.25

9  Chi sự nghiệp môi trường 242713 242713 188259 188259 77.56 77.56
10 Chi xây dựng đời sống KDC, GĐVH 63000 63000
11 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 4334608 4334608 7125971 2484900 4641071 164.4 107.07

         Trong đó: Quỹ lương
111 Quản lý nhà nước 2741947 2741947 5461212 2484900 2976312 199.17 108.55

11.1a UBND 2304600 2304600 5195226 2484900 2710326 225.43 117.61

11.1b HĐND 341067 341067 265986 265986 77.99 77.99

112 Đảng 744062 744062 789637 789637 106.13 106.13

113 Đoàn thể, hội quần chúng 848598 848598 875123 875123 103.13 103.13

114 Mặt trận tổ quốc 284979 284979 299102 299102 104.96 104.96

115 Đoàn Thanh niên CSHCM 159018 159018 167308 167308 105.21 105.21

116 Hội  phụ nữ 122246 122246 112305 112305 91.87 91.87

117 Hội cựu chiến binh 129787 129787 120179 120179 92.6 92.6

118 Hội nông dân 116552 116552 126482 126482 108.52 108.52

119 Hội chữ thập đỏ 5811 5811 5811 5811 100 100

1110 Hội Người cao tuổi 2938 2938 17572 17572 598.01 598.01

1111 Hội Khuyến học 9075 9075 8126 8126 89.54 89.54

1112 Hội cựu TNXP 7464 7464 7509 7509 100.61 100.61

1113 Hội chất độc da cam 10728 10728 10728 10728 100 100

12 Chi  khác 3000 3000
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A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
13 Chi  cai nghiện ma tuý cộng đồng 10730 10730

13a Chi chuyển nguồn sang năm sau
III Dự phòng 667003 667003 1546540 1546540 231.86 231.86
14 Dự phòng
15 Tiết kiệm 10% tiền đất năm 2020
16 Tiết kiệm  chi thường xuyên năm 2020 65400 65400

17 Tăng thu 2018 để CCTL năm  2020
18  tăng thu 2019 để thực hiện CCTL 2020
19 Tăng thu 2020 đê lại để CCTL 601603 601603 1546540 1546540 257.07 257.07

20 Chi an sinh xã hội
B Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc
1 Tạm ứng XDCB
2 Tạm chi
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